
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 10/11/2024 Phòng thi số: 01 Ca thi: 14h30-16h30 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  01 031068001907 Vũ Ngọc Anh 31/01/1968 Nam   

2.  02 030188001420 Vũ Thị Lan Anh 27/07/1988 Nữ   

3.  03 033082001672 Quách Trọng Bính 27/09/1982 Nam   

4.  04 031089002689 Bùi Mạnh Cường 14/02/1989 Nam   

5.  05 001089024728 Trần Mạnh Cường 21/11/1989 Nam   

6.   06 001097005550 Đào Xuân Duy 15/10/1997 Nam   

7.   07 064204009365 Phùng Mạnh Duy 12/01/2004 Nam   

8.     08 031200009148 Đoàn Thành Đạt 31/12/2000 Nam   

9.   09 033088010596 Phạm Văn Đạt 05/10/1988 Nam   

10.  10  034302010128 Phan Vũ Phương Hà 02/05/2002 Nữ   

11.  11  014077003281 Nguyễn Thanh Hào 16/02/1977 Nam   

12.  12  020240922 Vi Quang Hoàn 04/12/1981 Nam   

13.  13  026067003556 Phạm Tuấn Hùng 27/07/1967 Nam   

14.  14  031204001411 Vũ Đình Hùng 25/11/2002 Nam   

15.  15  030099010138 Trần Quang Huy 20/09/1999 Nam   

16.  16  030079004364 Phạm Trung Hưng 10/05/1979 Nam   

17.  17  031176007637 Trịnh Thị Mai Hương 26/02/1976 Nữ   

18.  18  031175007283 Nguyễn Thị Thu Hường 27/02/1975 Nữ   

19.  19  034201001378 Vũ Ngọc Khánh 16/08/2001 Nam   

20.  20  031075005965 Trần Ngọc Lai 11/09/1975 Nam   

21.  21  033085000968 Trần Văn Lành 30/05/1985 Nam   

22.  22  031204005741 Nguyễn Gia Lâm 11/01/2004 Nam   

23.  23  031204013117 Nguyễn Tùng Lâm 26/09/2004 Nam   

24.  24  030090000637 Bùi Văn Lân 18/08/1990 Nam   

25.  25  031192000231 Lê Thị Thảo Linh 01/08/1992 Nữ   

26.  26  033084004993 Đặng Đình Lưu 15/05/1984 Nam   

Danh sách gồm: 26 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

Hải phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2024 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

TS. Nguyễn Hữu Tuân 

  



 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 10/11/2024 Phòng thi số: 02 Ca thi: 14h30-16h30 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  27  031076005338 Nguyễn Công Minh 07/03/1976 Nam   

2.  28  031304014378 Vũ Thị Thanh Ngân 30/06/2004 Nữ   

3.  29  031099006673 Bùi Trọng Nghĩa 15/07/1999 Nam   

4.  30  031304004606 Phạm Thị Bích Ngọc 11/08/2004 Nữ   

5.  31  031306004022 Bùi Thị Thảo Nguyên 26/12/2006 Nữ   

6.  32  034175020351 Nguyễn Thị Minh Nhã 07/05/1975 Nữ   

7.  33  031170006572 Nguyễn Thị Hải Như 30/04/1970 Nữ   

8.  34  033196000354 Bùi Thị Oanh 30/06/1996 Nữ   

9.  35  017183000155 Ngô Thị Oanh 17/11/1983 Nữ   

10.  36  031302000483 Trịnh Thu Phương 15/02/2002 Nữ   

11.  37  031177002025 Nguyễn Thị Kim Phượng 10/02/1977 Nữ   

12.  38  031081006127 Phạm Hồng Quang 10/09/1981 Nam   

13.  39  038093000102 Nguyễn Đức Quý 15/03/1993 Nam   

14.  40  017079000201 Nguyễn Hữu Tiến 01/10/1979 Nam   

15.  41  031068003152 Trịnh Văn Tiến 20/08/1968 Nam   

16.  42  001097019883 Lê Hữu Việt Tú 19/12/1997 Nam   

17.  43  031203009105 Đỗ Minh Tuấn 16/11/2003 Nam   

18.  44  031074007172 Nguyễn Minh Tuấn 20/05/1974 Nam   

19.  45  033083006882 Nguyễn Ngọc Tuấn 14/10/1983 Nam   

20.  46  031080004267 Nguyễn Hoàng Thạch 14/08/1980 Nam   

21.  47  031083001732 Nguyễn Ngọc Thủy 13/04/1983 Nam   

22.  48  033181002053 Trần Thị Thanh Thủy 17/02/1981 Nữ   

23.  49  031075006559 Nguyễn Đức Thư 01/12/1975 Nam   

24.  50  031302000733 Cao Quỳnh Trang 05/12/2002 Nữ   

25.  51  031204014904 Vũ Văn Đức Trí 10/07/2004 Nam   

Danh sách gồm: 25 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

Hải phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2024 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hữu Tuân 

 


